QUY ĐỊNH 

VỀ QUẢN LÝ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

(Kèm theo Quyết định số: …/QLKH-ĐHTT ngày … tháng 11 năm 2013)

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng
Quy chế này được áp dụng đối với các đề tài, sáng kiến khoa học và công nghệ (KH&CN) của cán bộ, giảng viên và sinh viên do Trường Đại học Tân Trào quản lý, tổ chức thực hiện bằng quỹ thời gian (quy ra giờ chuẩn) hoặc bằng nguồn kinh phí cấp từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí khác (nếu có).

Điều 2. Trách nhiệm quản lý

Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác Quốc tế (QLKH-HTQT), các đơn vị trực thuộc và các cá nhân là chủ nhiệm đề tài chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng nhà trường về nội dung, tiến độ thực hiện, kinh phí, thời gian và kết quả của đề tài.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng văn bản
Hội đồng Khoa học và Đào tạo của nhà trường tư vấn cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức thực hiện các đề tài khoa học như: giao nhiệm vụ khoa học, xác định tên đề tài, đề cương đề tài, đơn vị thực hiện, chủ nhiệm đề tài, nghiệm thu kết quả của đề tài khoa học….

Chương II: QUY TRÌNH QUẢN LÝ CÁC ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG

Điều 4. Xác định danh mục đề tài KH&CN

4.1 Các đề tài NCKH cấp trường chủ yếu tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm phục vụ công tác quản lý, giáo dục, đào tạo và phát triển KHCN của trường theo định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Tuyên Quang, Bộ Khoa học Công nghệ và Hội đồng KH&ĐT nhà trường.
4.2 Các đề tài NCKH của sinh viên (nếu có) có thể là một nhánh trong đề tài của CBGV hoặc là các đề tài nghiên cứu độc lập ở các cấp khác nhau. Trong đó, mỗi đề tài sẽ có 01 CBGV hướng dẫn và tối đa là 05 SV thực hiện. Mỗi cán bộ, giảng viên chỉ được hướng dẫn đồng thời tối đa 02 đề tài/1 năm.

4.3 Danh mục đề tài đưa vào xét được lựa chọn từ đề xuất của các khoa, bộ môn hoặc từ cán bộ, giảng viên, sinh viên hoặc từ đề xuất nhiệm vụ khoa học của Hội đồng KH&ĐT nhà trường.

4.4 Căn cứ vào quỹ thời gian và nguồn kinh phí xác định từ Quỹ phát triển Sự nghiệp giáo dục hằng năm, nhà trường yêu cầu Hội đồng xác định một số đề tài nghiên cứu theo nhiệm vụ khoa học cấp thiết đặt ra.

Điều 5. Tổ chức đăng ký, chủ trì các đề tài

 5.1 Các đơn vị, cá nhân có chuyên môn phù hợp với các lĩnh vực khoa học có quyền tham gia đăng ký, chủ trì thực hiện đề tài cấp trường. Mẫu đề xuất đề tài khoa học do phòng QLKH-HTQT quy định và hướng dẫn. 

 5.2 Sau khi Hội đồng Khoa học và Đào tạo xét duyệt, xác định được danh mục đề tài, thường trực Hội đồng thông báo cho các tổ chức, cá nhân tham gia trong các đề tài biết bằng văn bản.

Điều 6. Xây dựng thuyết minh đề cương nghiên cứu của đề tài
6.1 Thuyết minh đề cương nghiên cứu của đề tài được xây dựng theo mẫu biểu của phòng QLKH-HTQT hướng dẫn và thống nhất với quy định của Bộ KH&CN.

        6.2 Đề tài khoa học cấp trường có thời gian thực hiện tối đa trong 01 năm học. Trong trường hợp đặc biệt Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo có thể quy định thời gian thực hiện đề tài không quá 02 năm học.

Điều 7. Tổ chức tuyển chọn đề tài, chủ nhiệm đề tài
7.1 Thư ký Hội đồng có trách nhiệm tập hợp các hồ sơ đăng ký, đề xuất đề tài nghiên cứu trình Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhà trường.

7.2 Thường trực Hội đồng KH&ĐT tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng thành lập các Tiểu ban đánh giá thuyết minh đề cương các đề tài nghiên cứu được Hội đồng thông qua. Việc đánh giá thực hiện bằng phương pháp chấm điểm. Tiêu chuẩn đánh giá chi tiết theo mẫu do phòng QLKH-HTQT hướng dẫn và cung cấp theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ. Sau khi đánh giá, các tiểu ban báo cáo thường trực Hội đồng KH&ĐT để tổng hợp.

7.3 Đối với các đề tài nghiên cứu có kinh phí hoặc do Hội đồng KH&ĐT xây dựng theo nhiệm vụ khoa học hàng năm:

7.3.1 Trường hợp xét chọn hạn chế số lượng đề tài, thì hồ sơ có điểm trung bình bằng nhau sẽ ưu tiên chọn hồ sơ có điểm giá trị khoa học và thực tiễn cao hơn. Trường hợp các hồ sơ có điểm giá trị khoa học và thực tiễn như nhau thì Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT nhà trường sẽ quyết định chọn một trong các hồ sơ.

7.3.2 Trường hợp chỉ có một hồ sơ đăng ký, Hội đồng vẫn tiến hành thẩm định và tham mưu cho Hiệu trưởng phê duyệt thực hiện nếu đạt yêu cầu.

7.3.3 Trường hợp không có hồ sơ đề tài nào đăng ký thì thường trực Hội đồng KH&ĐT tham mưu giúp Hiệu trưởng, giao cho một đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài để tổ chức thực hiện. Hội đồng KH&ĐT tiến hành thẩm định và chấm điểm thuyết minh đề cương theo quy định.

7.3.4 Các tổ chức, cá nhân sẽ không được giao chủ trì đề tài NCKH khi chưa hoàn thành việc nghiệm thu, quyết toán kinh phí (nếu có) và hoàn trả kinh phí thu hồi của các nhiệm vụ nghiên cứu do Hội đồng KH&ĐT giao trước đó.

7.3.5 Căn cứ kết quả tư vấn của Hội đồng KH&ĐT về nội dung và kinh phí của đề tài, Hội đồng KH&ĐT trường tham mưu để Hiệu trưởng phê duyệt thuyết minh đề cương và giao nhiệm vụ hoặc ký kết hợp đồng KHCN triển khai đề tài.

          Điều 8. Tổ chức nghiệm thu và sử dụng kết quả nghiên cứu của đề tài

8.1 Thường trực Hội đồng KH&ĐT tham mưu thành lập Tiểu ban chuyên ngành nghiệm thu kết quả NCKH của đề tài theo hợp đồng đã được ký kết hoặc được giao. Quy chế làm việc của Tiểu ban và đánh giá kết quả của đề tài do Hiệu trưởng quy định phù hợp với hướng dẫn của Bộ KHCN và được quy định trong văn bản riêng.

8.2 Hiệu trưởng có trách nhiệm tổ chức phổ biến, áp dụng kịp thời kết quả NCKH của các đề tài. Báo cáo kết quả NCKH được lưu tại phòng QLKH-HTQT và Thư viện nhà trường. Văn bản xác nhận của Thư viện là một hồ sơ quan trọng trong việc thanh lý hợp đồng hoàn thiện đề tài đã được nghiệm thu.

Điều 9. Quản lý tài chính đề tài cấp trường (nếu có)

9.1 Lập và phân bổ dự toán:

- Tổ chức, cá nhân có đề tài khoa học lập dự toán kinh phí cho đề tài gửi về Phòng QLKH-HTQT trước ngày 15/8 hàng năm để tổng hợp gửi thẩm định, đánh giá và đưa vào dự toán ngân sách của năm tiếp theo.

- Căn cứ vào dự toán và kết quả thẩm định dự toán chi tiết của Phòng Kế hoạch - Tài vụ, Hội đồng KH&ĐT trình Hiệu trưởng phê duyệt kinh phí cho từng đề tài.
9.2 Cấp kinh phí:

  Căn cứ vào danh mục và dự toán kinh phí của từng đề tài NCKH đã được phê duyệt và tiến độ thực hiện từng đề tài, Phòng Kế hoạch -  Tài vụ có trách nhiệm cấp ứng kinh phí cho các tổ chức, cá nhân chủ nhiệm đề tài thực hiện đề tài theo hợp đồng NCKH đã được ký trước đó.

9.3 Mức cấp kinh phí cho một đề tài tuỳ thuộc tiến độ thực hiện:

Đợt I: Sau khi ký hợp đồng, đề tài đã được phép triển khai đề tài được cấp kinh phí tối đa không quá 40% dự toán được duyệt. Đợt II: Cấp ứng tiếp 50% dự toán. Số còn lại cấp sau khi nghiệm thu, thanh lý hợp đồng. Kinh phí chỉ được cấp ứng đợt sau nếu đề tài có biên bản đánh giá tiến độ thực hiện theo Hợp đồng do phòng QLKH-HTQT kiểm tra và xác nhận.
9.4 Quản lý chi tiêu và thanh quyết toán kinh phí:

Công tác quản lý chi tiêu và thanh quyết toán kinh phí cho các đề tài NCKH được thực hiện theo Luật ngân sách nhà nước, chế độ tài chính hiện hành và hướng dẫn một số chế độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ KHCN do Trường ban hành.
Điều 10. Kiểm tra, thanh tra, giám sát

Phòng QLKH-HTQT có trách nhiệm giám sát tiến độ, nội dung khoa học và kinh phí (nếu có) nhằm giúp các chủ nhiệm đề tài khắc phục những thiếu sót trong quá trình thực hiện đề tài, hoặc tham mưu cho Hiệu trưởng nhà trường ra Quyết định chấm dứt hoạt động nghiên cứu nếu xét thấy cá nhân không đủ khả năng nghiên cứu tiếp hoặc vi phạm nghiêm trọng đến tiến độ nghiên cứu, chi tiêu tài chính (nếu có) và nội dung nghiên cứu.

Số lần kiểm tra tối thiểu là 1 lần/1 đề tài (vào giữa kỳ hoặc vào thời điểm đề tài sắp kết thúc theo tiến độ đã đăng ký). Trong trường hợp cần thiết, Hiệu trưởng có thể yêu cầu kiểm tra đột xuất. 

Đề tài NCKH cấp trường chịu sự thanh tra theo quy định.

Chương III. QUY ĐỊNH TÍNH GIỜ CHO CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Điều 11: Quy định về tính giờ cho công tác NCKH

11.1 Quy định về tính giờ đối với giảng viên, cán bộ viên chức

- Giảng viên tham gia thực hiện đề tài NCKH cấp tỉnh, cấp bộ và cấp nhà nước được tính hoàn thành nhiệm vụ NCKH trong những năm thực hiện đề tài. Số giờ quy đổi được quy định trong bảng sau: 

Bảng 1: Quy định tính giờ NCKH của giảng viên tham gia đề tài cấp tỉnh
	TT
	Nhiệm vụ
	Số giờ NCKH được quy đổi tối đa theo chức danh của giảng viên trong năm học

	1.
	Chủ nhiệm
	100%

	2.
	Thư ký
	80%

	3.
	Thành viên
	65%


- Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp trường: Căn cứ Quyết định 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012, một đề tài NCKH nghiệm thu đạt yêu cầu được quy ra giờ chuẩn tối đa như sau:

- Giảng viên: 156 giờ (Giáo dục thể chất 233 giờ);
- Giảng viên chính: 213 giờ (Giáo dục thể chất 307 giờ). 

- Nếu một đề tài có nhiều người thực hiện, việc phân tỷ lệ % đóng góp của từng thành viên do chủ nhiệm đề tài quyết định. Trong báo cáo thuyết minh đề cương chi tiết của đề tài cần ghi rõ tỷ lệ đóng góp của từng thành viên trong đề tài.

11.2 Các đề tài được nghiệm thu đạt yêu cầu và được đánh giá xếp loại A, B, C để quy ra số giờ đạt được so với số giờ chuẩn định mức NCKH của giảng viên, cụ thể: loại A: 100%, loại B: 80%, loại C: 65%. Cá nhân có đề tài nghiên cứu được đánh giá không đạt yêu cầu được coi là không hoàn thành nhiệm vụ NCKH.

11.3 Hàng năm, căn cứ theo nhiệm vụ giảng dạy và NCKH đột xuất, Hiệu trưởng có thể quyết định việc chuyển  đổi từ công tác giảng dạy sang làm công tác NCKH hoặc ngược lại.

- Các nhiệm vụ khoa học khác: Nhà trường khuyến khích công bố kết quả nghiên cứu của giảng viên trên các tạp chí khoa học và hướng dẫn sinh viên NCKH được cụ thể như sau:

Bảng 2:  Quy giờ chuẩn cho một số sản phẩm khoa học
	TT
	Nội dung
	Số giờ chuẩn
	Ghi chú

	1
	Hướng dẫn đề tài NCKH cho SV (01 đề tài) xếp loại đạt yêu cầu.
	30
	

	2
	Bài báo đăng trên tạp chí KH chuyên ngành:
- Điểm tạp chí: 0,25 đến 0,5

- Điểm tạp chí: 1
- Điểm tạp chí: trên 1 điểm
	50 

100

150
	 Tạp chí có mã số

	3
	Báo cáo đăng toàn văn trong Kỷ yếu các hội nghị, hội thảo khoa học cấp quốc gia, quốc tế (có phản biện).
	100
	Kỷ yếu có mã số

	4
	Báo cáo KH đăng toàn văn trong tạp chí cấp tỉnh, kỷ yếu Hội thảo KH (không có mã số)
	20
	

	5
	Giáo trình, sách chuyên khảo, chủ biên sách được xuất bản
	156/213
	

	6
	Sách tham khảo, giáo trình được nghiệm thu nội bộ
	78/107
	


- Số lượng giảng viên tham gia 01 đề tài cấp trường tối đa 02 người, nếu đề tài cấp trường thuộc lĩnh vực Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Khoa học kỹ thuật thì không quá 03 người, đề tài cấp tỉnh không quá 07 người. 

11.4 Đối với các đề tài nghiên cứu của SV (nếu có) được tính như sau:

Căn cứ Điều 16, khoản 5, Thông tư số 19/2012/TT-BGDĐT ngày 01/6/2012 Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học, học sinh - sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học nếu được giải thưởng (theo năm học được nhà trường tiến hành bình xét và công bố giải thưởng), sẽ được cộng điểm vào điểm tổng kết năm học của 01 môn học tương ứng, theo thang điểm như sau:
Bảng 3: Quy đinh điểm cộng cho SV tham gia NCKH
	TT
	Nội dung
	Điểm cộng
	Ghi chú

	1.
	Đề tài nghiên cứu cấp bộ, cấp tỉnh:

- Giải nhất: 
- Giải nhì:

- Giải ba:

- Giải khuyến khích:
	1,0

0,8

0,6

0,4
	 

	2.
	Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường:

- Giải nhất:

- Giải nhì:

- Giải ba:
	0,5

0,4

0,3
	 


Để được tính điểm thưởng (đối với sinh viên) thì tất cả các đề tài, bài báo, báo cáo, chứng nhận giải thưởng đều phải photo bìa và nội dung gửi về thư viện nhà trường. Các đề tài nghiên cứu nếu không tham gia xét giải nhưng được Hội đồng KH&ĐT nghiệm thu và được xếp loại A, B, C cũng được khuyến khích cộng điểm như trên.

Điều 12. Trách nhiệm nghiên cứu khoa học

- Giảng viên hoàn thành nhiệm vụ NCKH phải đạt tối thiểu 65% số giờ chuẩn định mức NCKH.

- Trong từng năm học, mỗi giảng viên phải hoàn thành nhiệm vụ NCKH tương ứng với ngạch, chức danh công việc. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ NCKH, ngoài việc xem xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học, thì định mức giờ chuẩn NCKH sẽ được giảm trừ vào số giờ giảng dạy thực tế của giảng viên.

       - Khuyến khích CBGV làm việc ở các đơn vị phòng ban làm đề tài NCKH. Các đề tài nghiên cứu cấp trường được nghiệm thu đạt yêu cầu sẽ được hỗ trợ kinh phí từ Quỹ phát triển sự nghiệp giáo dục nhà trường theo Quy chế Chi tiêu nội bộ.
Chương IV: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 13. Tổ chức triển khai thực hiện các đề tài NCKH

Chủ nhiệm đề tài tổ chức triển khai nghiên cứu theo thuyết minh đề cương đề tài và nhiệm vụ khoa học đã được giao hoặc hợp đồng nghiên cứu đã duyệt.

Phòng QLKH-HTQT, Kế hoạch - Tài vụ, Tổng hợp - Hành chính, Tổ chức - Chính trị và các đơn vị có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho chủ nhiệm đề tài và các thành viên triển khai nghiên cứu đồng thời chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện nội dung và chi tiêu tài chính (nếu có) đúng chế độ quy định.

Trong quá trình thực hiện đề tài nếu có những vấn đề phát sinh chủ nhiệm đề tài phải báo cáo Thường trực Hội đồng KH&ĐT để có biện pháp xử lý.

 Điều 14. Khen thưởng, kỷ luật.

Các tập thể và cá nhân thực hiện các đề tài NCKH cấp trường đạt được kết quả cao sẽ được xét thưởng vào các dịp thi đua hàng năm.

Các vi phạm trong thực hiện nội dung nghiên cứu và sử dụng kinh phí đều chịu xử lý theo pháp luật hiện hành.

Điều 15. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Phòng QLKH-HTQT, Hội đồng KH&ĐT, phòng Kế hoạch - Tài vụ theo chức năng nhiệm vụ hướng dẫn các đơn vị và các cá nhân thực hiện quy chế này. Đồng thời phòng QLKH-HTQT tổng hợp định kỳ 6 tháng một lần báo cáo Hiệu trưởng.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân cần báo cáo về phòng QLKH-HTQT để kịp thời tham mưu cho Hiệu trưởng xem xét bổ sung, sửa đổi và điều chỉnh cho phù hợp./.
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